Họ và tên: 
Học viên lớp: H450

Đơn vị công tác: 

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN

KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Câu 1: Hai thuộc tính của hàng hóa, liên hệ với hàng hóa được sản xuất ở Việt Nam
	1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hoá là sản phẩm của lao động thoả mản nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi và mua bán. 

  Hàng hoá có hai loại: Hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình. 

Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế … 

   Hàng hóa vô hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, chất lượng điện năng … 

2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị. 

a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người; Bất kỳ một sản phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc một số công dụng nhất định. 

  Giá trị sử dụng là do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định, tính chất vật lý, hóa học quyết định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần do có sự phát triển của KH-KT. 

Ví dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng mới của than đá: Nhiệt điện, trang sức … 

  Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân người sản xuất mà giá trị sử dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua bán … 

b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi. 

Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau. 

Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc. 

  Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Lúa cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao động của công nhân và nông dân. 

  Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để tạo ra 5 kg thóc người nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động kết tinh trong hàng hoá. 

  Thực chất của trao đổi chính là trao đổi lao động, thời gian hao phí lao động quyết định tỷ lệ trao đổi sản phẩm. 

  Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 

3. Nêu tính thống nhất của mâu thuẩn giữa hai thuộc tính: 

   Thường người bán thường quan tâm về mặt giá trị; Người mua thường quan tâm về mặt giá trị sử dụng. 
   Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với nhau. 

- Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện ở chỗ cả hai thuộc tính này càng đồng thời tồn tại trong một hàng hoá; một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá.
Chẳng hạn, một vật có ích (tức giá trị sử dụng), nhưng không do lao động tạo ra (tức không có kết tinh lao đông) như không khí tự nhiên thì sẽ không phải là hàng hoá. 

- Mặt mâu thuẫngiữa hai thuộc tính của hàng hoá: thể hiện ở chỗ a) với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá không đồng nhất về chất. Do đó nếu giá trị của hàng hoá không được thực hiện thì sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất. 

Ví dụ: Chai nước suối. 

Giá trị: Hao phí sức lao động tạo ra chai nước suối. Giá trị sử dụng: Dùng để giải khát. 
4. Ý nghĩa thực tiễn: 

a. Đối với nền kinh tế của nước ta, sản xuất phải quan tâm đến giá trị sử dụng tốt, giá thành phải hợp lý → Phải đổi mới kinh tế để sản xuất ra nhiều hàng hoá đa dạng đáp ứng xuất khẩu; Cụ thể: Tìm hiểu thị trường tiêu dùng để sản xuất ra hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nhằm 

hàng hoá sản xuất ra bán được nhiều hơn. Người sx làm ra hàng hoá quan tâm đến giá trị hàng hoá đồng thời phải quan tâm đến giá trị sử dụng nếu không sx ra không đáp ứng được nhu cầu sử dụng thì sx hàng hoá ra không bán được 

- Giá trị sử dụng phải làm cho hàng hóa tốt, bền, đẹp, có nhiều tính năng, tác dụng. 

- Về giá trị, muốn thực hiện được giá trị tức là muốn bán được hàng hóa thì phải làm sao cho giá trị cá biệt của nó thấp hơn giá trị xã hội thì mới có lãi; do vậy phải đổi mới kỷ thuật và công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động . . . 

b. Nhà nước phải có chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp đổi mới kỹ thuật công nghệ; Cụ thể: 

+ Hợp lý hoá sản xuất, nâng cao tay nghề của công nhân; 

+ Tăng năng suất lao động nhằm hạ thấp hao phí lao động cá biệt; 

+ Bán hàng hoá thu được lợi nhuận ngày càng cao.

	Câu 2:  Quy luật giá trị và ý nghĩa của quy luật giá trị trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
	1. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị:
- Nội dung: Quy luật giá trị yêu cầu việc SX và trao đổi hang hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết

- Yêu cầu:
 + Trong SX: Quy luật giá trị hướng người SX giảm hao phí LĐ cá biệt bằng hoặc thấp hơn mức hao phí lao động XH cần thiết.

 + Trong trao đổi: Quy luật giá trị hướng việc trao đổi theo nguyên ngang giá.

2. Cơ chế hoạt động của quy luật giá trị:
Quy luật giá trị hoạt động thông qua sự biến động lên xuống của giá cả hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó.
3. Tác động của quy luật giá trị:
+ Điều tiết SX và lưu thong HH: Điều hòa phân bố các yếu tố SX giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế.
  Ví dụ về thị trường gạo Việt Nam những năm gần đây là minh chứng cho tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị. 

  Nhìn lại quá trình tham gia thị trường gạo thế giới, có thể thấy đến năm 

2007 kinh tế Việt Nam mới chính thức hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, 

nhưng người nông dân sản xuất gạo Việt Nam đã tham gia thị trường lúa gạo thế giới từ trước đó gần hai thập kỷ. Việt Nam đã trở thành quốc gia cung cấp gạo quan trọng trên thị trường thế giới. 

  Trong giai đoạn 1989 - 2008, Việt Nam đã xuất khẩu bình quân hàng năm trên 3 triệu tấn gạo sang 128 quốc gia trên thế giới. Trong giai đoạn 2006 - 2010, xuất khẩu gạo đạt gần 27 triệu tấn với tổng giá trị hơn 10,5 tỷ USD. Đặc biệt từ năm 2008, trị giá tăng vọt gần 100% so với năm trước do giá gạo trên thị trường tăng đột biến, đạt gần 2,7 tỷ USD, đưa năm 2008 trở thành năm đánh dấu mốc kim ngạch xuất khẩu gạo vượt con số 2 tỷ USD. Đặc biệt, trong vòng ba năm trở lại đây, xuất khẩu gạo đã liên tiếp lập kỷ lục về số lượng và trị giá. Năm 2009, xuất khẩu gạo đã tăng vọt lên mức hơn 6 triệu tấn. Đến năm 2010, xuất khẩu gạo tiếp tục đạt mức kỷ lục mới về cả số lượng và trị giá, với 6,75 triệu tấn và thu được gần 3 tỷ USD. 

  Thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy từ đầu 

năm 2011 đến trung tuần tháng 10-2011, lũy kế xuất khẩu gạo đạt 5,999 triệu tấn, trị giá 2,88 tỉ USD.Theo dự báo của Trung tâm Tin học Thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng gạo xuất khẩu của năm 2011 ước đạt mức 7,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu ước đạt 3,7 tỉ USD.Nếu như kịch bản này xảy ra và xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt được đúng như dự báo 7,5 triệu tấn, thì đây sẽ là năm đầu tiên Việt Nam vươn lên đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu gạo.

   Có rất nhiều yếu tố cùng chi phối tác động đẩy khối lượng xuất khẩu và 

giá gạo lên. 

   Một là lũ lụt đang đồng loạt xảy ra ở nhiều nước Đông Nam Á gây sụt 

giảm nguồn cung trong ngắn hạn. Dự kiến, Thái Lan có thể mất 3 - 5 triệu tấn lúa do lũ lụt; lũ lụt tại Campuchia, Lào, Philippines và Myanmar cũng có thể gây thiệt hại thêm 2 – 3 triệu tấn gạo. 

   Hai là, giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ đang tăng lên và ngày càng khó giao 

hàng do tình trạng tắc nghẽn tàu tại các cảng. 

   Ba là, sản lượng gạo hạt dài của Mỹ giảm khoảng 20 – 30% so với năm 

2010 và nước này đang phải đối phó với vấn đề chất lượng gạo vụ cũ thấp. 

Sản lượng gạo vụ mới tại Nam Mỹ, hiện đang gieo trồng, có thể giảm so với năm ngoái do giá gạo địa phương không khuyến khích nông dân trồng lúa và một số khu vực trồng lúa tại Nam Mỹ thiếu nước do hiệu ứng La Nina. Nhìn vào thành công của xuất khẩu gạo trong năm nay ở nước ta, có thể thấy rõ sự tác động của quy luật giá trị vào nền kinh tế. Xét riêng trong trường hợp này là trong lưu thông hàng hóa. Do nguồn cung gạo trên thế giới bị thiếu hụt, nhiều nước muốn nhập khẩu gạo. Giá gạo được đẩy lên cao, những nhà đầu tư sẽ chung chuyển gạo từ nơi giá thấp đến nơi có giá cao. Làm cho lưu thông hàng hóa thông suốt, góp phần làm thị trường gạo trên thế giới có sự cân bằng nhất định. Chính phủ luôn xem lúa gạo là nhiệm vụ trung tâm của phát triển nông nghiệp - nông thôn, từ đó có những chính sách đầu tư đáng kể cho lúa gạo. Đặc biệt trong những năm gần đây, chủ trương thu mua tạm trữ để tránh tình trạng lúa rớt giá mỗi vụ thu hoạch, đảm bảo mức lãi tối thiếu cho người trồng lúa từ 30% là một cam kết khẳng định sự quan tâm của Chính phủ đối với sản xuất lúa gạo - một ngành hàng với sự tham gia của hàng chục triệu nông dân, không chỉ có ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, mà còn đóng góp lớn về kinh tế và tham gia khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là những biện pháp nhằm điều tiết, tiến tới ổn định thị trường gạo của nhà nước, vận dụngmột cách linh hoạt quy luật giá trị vào nền kinh tế. 
+ Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, 

hạ giá thành sản phẩm, làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh 

  Trong thực tế sản xuất ở Việt Nam, để tạo ra được sản phẩm có chất lương, thu được nhiều lợi nhuận là điều bất cứ ai cũng mong muốn. Chính vì vậy người sản xuất hàng hóa đều tìm mọi cách cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật mới vào sản xuất để giảm hao phí lao động cá biệt của mình, giảm giá trị cá biệt của hàng hóa do mình sản xuất ra. Từ đó là co kĩ thuật của toàn xã hội càng phát triển lên trình độ cao hơn, năng suất càng cao hơn. 

  Một ví dụ điển hình về việc cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động 

là việc trồng cà phê ở nước ta. Cây cà phê là cây công nghiệp lâu năm được đưa vào trồng ở Việt Nam từ năm 1857. Song mãi đến đầu thế kỉ XX trở đi cây cà phê mới được trồng trên quy mô tương đối lớn. Sau cách mạng tháng Tám, diện tích cà phê ở miền Bắc được phát triển thêm ở một số nông trường quốc doanh và thời kì có diện tích cao nhất là trên 10000ha vào năm 1963-1964. Ở miền Nam, trước ngày giải phóng diện tích cà phê có khoảng 10000ha. 

Ở miền Nam chủ yếu là trồng cà phê vối, một số diện tích nhỏ cà phê chè 

được trồng ở Lâm Đồng. Năng suất cà phê vối trong thời kì này thường đạt 

trên dưới một nghìn tấn/ha, ở một số đồn điền có quy mô vừa và nhỏ cũng đã đạt năng suất từ 2- 3 tấn/ha. Ngày nay, trong cơ chế quản lí mới, được áp dụng đồng bộ các tiến bộ kĩ thuật cho nên năng suất đã tăng lên rất nhanh. Tính đến cuối năm 1994, tổng số diện tích cà phê ở nước ta đã có khoảng 150000 ha và sản lượng vụ năm 1993-1994 đã đạt trên 150000 tấn. Vụ cà phê năm 1994-1995 ước tính đạt 180000 tấn. Năng suất bình quân trên diện tích cà phê kinh doanh đã đạt trên 1,2 tấn/ha, nhiều nông trường có quy mô từ 400- 1500 ha đã đạt năng suất trung bình từ 2,5 đến 3 tấn /ha. Nhiều vùng liền khoảnh rộng tới vái trăm ha, nhiều chủ hộ nhận khoán, nhiều vườn cà phê tư nhân đã đạt được năng suất từ 8- 10 tấn/ ha. Từ vài năm gần đây cây cà phê chè đã được phát triển mở rộng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc với tổng diện tích khoảng 7000ha bao gồm :Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình… do sử dụng giống mới có tên là Catimor nên đã hạn chế được tác hại của sâu bệnh, một số điển hình đã cho năng suất từ 1-2 tấn/ ha. Tại Viện nghiên cứu cà phê đã đạt được trên 3tấn/ ha. Cà phê Việt nam sẽ là một mặt hàng nông sản quan trọng trên thị trường thế giới và đem về nguồn ngoại tệ xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. Năm 2006, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái thế giới nhưng Việt nam vẫn xuất khẩu khoảng 954000 tấn, đạt kim ngạch 1,95 tỉ USD. Tính trung bình cả năm 2008, giá cà phê xuất khẩu của Việt nam đạt 2044 USD/ tấn, tăng 31% so với năm 2007, trong đó có lúc lên đỉnh điểm là 2240 USD/ tấn. 

Như vậy, với chiến lược cải tiến kĩ thuật, áp dụng giống mới, hợp lý hóa 

sản xuất, tăng năng suất lao động của ngành cà phê nước ta đã có những bước tiến mới, có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Sự tiến bộ này đã tạo ra thế cạnh tranh giữa các nước trong ngành sản xuất mặt hàng cà phê buộc tất cả các nước đang sản xuất cà phê phải tuân theo quy luật giá trị. Rõ ràng, tác động của quy luật giá trị đã khiến cho việc sản xuất mang tính cạnh tranh cao và tăng cường khả năng phát triển cũng như sự thích ứng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế chung. Áp dụng tốt quy luật giá trị, sáng tạo, đổi mới công nghệ sản xuất, ngành cà phê không những tạo ra uy tín của mình trên thị trường mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển. 

+ Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu người nghèo:

Sự tác động của quy luật giá trị, bên cạnh những mặt tích cực là điều tiết 

sản xuất, lưu thông hàng hóa và kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản 

xuất, tăng năng xuất lao động, giá thành sản phẩm thì còn có tác động khác, đó là sự phân hóa thành người giàu, người nghèo. Để làm rõ tác động này, chúng tôi xin đưa ra ví dụ cụ thể về sự phát triển lớn mạnh của tổng công ty dịch vụ viễn thông viettel và tập đoàn VNPT. 

Trước hết, đây là hai thương hiệu lớn của Việt Nam trong lĩnh vực cung 

cấp các dịch vụ viễn thông. So về tuổi, Viettel đến nay được thành lập gần 23 năm, chỉ bằng một phần ba quãng đường mà VNPT đã trải qua. Còn nếu xét về những doanh nghiệp sức mạnh đem tới doanh thu và lợi nhuận quan trọng nhất của hai phía, thì mạng di động Viettel cũng vừa 8 tuổi, chưa bằng một nửa quãng đường mà MobiFone ( 22 năm) và VinaPhone ( 18 năm) đi qua. Thế mà, về sự phát triển và đặc biệt là doanh thu, đã có chiều hướng tỷ lệ nghịch, Viettel đã đạt mức tăng trưởng doanh số và phát triển ngành nghề đa dạng và nhanh chóng. 

Ở một số lĩnh vực, cụ thể là thông tin di động, Viettel còn đi xa hơn VNPT khi đầu tư ra nước ngoài như Lào, Campuchia, và đã bắt đầu có nguồn thu. Năm 2008, Viettel đạt doanh thu 33.000 tỷ đồng, gần tương đương 2 tỷ USD vào lúc đó, trong khi VNPT đạt đến 55.000 tỷ đồng, tương đương 

khoảng 3,5 tỷ USD, tính ra doanh thu của Viettel chỉ bằng 60% doanh thu của VNPT. Nhưng đến năm 2009, kết năm Viettel đạt doanh thu 60.200 tỷ đồng, VNPT đạt 78.600 tỷ đồng, tỉ lệ đã nâng lên 77%. Về lợi nhuận, Viettel đạt trên 10.000 tỷ đồng, chỉ còn kém VNPT khoảng 3.000 tỷ đồng. Đây là một bước tiến ngoạn mục của Viettel trong việc thu hẹp khoảng cách và “đe dọa” tới ngôi đầu của VNPT trong nhiều chục năm qua. Các chuyên gia và giới truyền thông dự báo, với tốc độ phát triển và những tiềm năng tăng trưởng từ những ngành nghề mới của Viettel, thế tương quan kèn cựa nhau, thậm chí vượt mặt VNPT, sẽ không còn xa. Mảng thông tin di động vẫn đóng vai trò chủ lực trong nguồn thu của cả hai tập đoàn. Trong năm 2009, Viettel di động đạt hơn 40.000 tỷ đồng/60.200 tỷ đồng tổng doanh thu, chiếm tỷ trọng khoảng 66%. Trong khi đó, hai mạng MobiFone và VinaPhone cộng lại đạt khoảng 51.500 tỷ đồng/76.800 tỷ đồng tổng doanh thu của VNPT, chiếm tỷ trọng 67%. Viettel Telecom cũng luôn nghiên cứu, thử nghiệm triển khai cung cấp nhiều dịch vụ mới với chất lượng ngày càng cao cấp, đa dạng có mức giá phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, từng vùng miền… 

Với chiến lược hướng vào đối tượng bình dân, Viettel đã không ngừng triển khai các dịch với giá thành hấp dẫn, luôn có những trương trình khuyến mại, với các gói cước giá rẻ để tạo ra lợi thế trong cạnh tranh, trong khi đó, hai mạng Mobi Fone và Vina Fone của VNPT có giá cước cao hơn khá nhiều. Vietel đầu tư xây dựng ngày càng nhiều các trạm phát sóng trên cả nước để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ mạng. Viettel không ngừng mở rộng các hoạt động của mình tại các quốc gia ở khắp các khu vực trên thế giới. Tháng 2/2009, Viettel chính thức khai trương mạng di động đầu tiên của hãng tại nước ngoài - mạng Metfone ở đất nước chùa Tháp Campuchia, sau một năm rưỡi xây dựng hạ tầng mạng rộng khắp toàn quốc. 8 tháng sau, Viettel tiếp tục khai trương mạng Unitel tại Lào. Có thể nhận thấy chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Viettel là “đánh” vào những thị trường khó, những thị trường chưa phát triển, thậm chí là bất ổn về chính trị và khó khăn về tự nhiên. Điều đó khẳng định rằng Viettel “đánh” ra nước ngoài với tham vọng trở thành số 1 của các thị trường đó. Để làm được điều đó, Viettel áp dụng chiến lược Đại dương xanh – nghĩa là họ đang tự tạo ra một ngành kinh doanh, một thị trường mới, một “đại dương” các dịch vụ mới ở một vùng đất còn chưa được ai khai phá. Trong khi đó VNPT chỉ chú trọng vào thị trường trong nước thì Viettel đã có một bước đi đầy táo bạo khi tìm kiếm cho mình một thị trường mới. 

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rõ trong sản xuất, nếu biết đầu tư và 

điều tiết sản xuất hợp lí, sẽ khẳng định được thương hiệu của mình. Ngược 

lại, nếu không biết tận dụng nguồn lực của mình của mình một cách hợp lí,
đúng cách có thể dẫn đến việc mất dần thương hiệu và thua lỗ. Đó chính là 

quy luật phân hóa giàu nghèo hết sức tự nhiên trong kinh doanh, dưới tác 

động của quy luật giá trị.
 

	Câu 3: Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản và lý luận về hàng hóa sức lao động.
	 I. Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản:      
     1. Công thức chung của tư bản

        Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa TBCN

        - Phải tập trung số lớn tiền của vào trong tay một số ít người để có thể lập ra các xí nghiệp TBCN

        - Đại đa số quần chúng lao động bị tướt đoạt hết TLSX phải bán sức lao động

        Tiền tệ là sản phẩm cuối cùng của lưu thông hàng hóa và là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản, trên thị trường tư bản biểu hiện trước hết bằng một số tiền nhất định, mặt dù không phải lúc nào tiền cũng là tư bản.

        Bản thân tiền không phải là tư bản, tiền chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định khi chúng được sử dụng để bóc lột người khác.

        + Trong lưu thông hàng hoá giản đơn, tiền vận động theo công thức; H-T-H.

        + Trong lưu thông của tư bản ; tiền vận động theo công thức T-H-T

        * So sánh hai công thức lưu thông.

        - Giống nhau về hình thức:

        + Gồm hai giai đoạn mua bán hợp thành.

        + Gồm hai nhân tố vật chất hàng - tiền

        * Khác nhau:

H-T-H

T-H-T

- Điểm mở đầu bằng hành vi bán( H-T) kết thúc bằng hành vi mua(T-H)

- Tiền đóng vai trò trung gian

- Mục đích: giá trị sử dụng sự vận động kết thúc ở giai đoạn thứ hai( sự vận động có giới hạn) 

- Bắt đầu bằng hành vi mua( T-H) kết thúc bằng hành vi bán(H-T)

- Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc

- Mục đích: giá trị- giá trị tăng thêm T’ = T +m ( m: giá trị thặng dư), vận động không có giới hạn. Vì điểm cuối của mỗi vòng chu chuyển tạo 1 khởi điểm cho vòng chu chuyển mới
       Tóm lại: T-H-T gọi là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản dù mang hình thức cụ thể nào cũng đều là giá trị mang lại giá trị thặng dư: T – H – T’ với T’ = T + m

        2. Trình bày mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

        Lý luận giá trị đã chứng minh rằng: Giá trị của hàng hóa do lao động của những người sản xuất hàng hóa tạo ra trong sản xuất. Nhưng nhìn vào công thức T-H-T’ người ta dễ lầm tưởng rằng tiền tệ cũng tạo ra giá trị khi vận động trong lưu thông.

        Thực chất thì bản thân tiền, dù ở ngoài hay ở trong lưu thông, cũng không tự lớn lên được. Tiền không thể sinh ra tiền là điều hiển nhiên.

        Còn lưu thông thuần túy, dù diễn ra ở bất cứ hình thức nào, kể cả việc mua rẻ bán đắt, cũng không làm tăng thêm giá trị, không tạo ra giá trị thặng dư; ở đây chỉ có sự phân phối lại lượng giá trị có sẵn trong xã hội mà thôi bởi nếu mua rẻ thứ này thì sẽ lại phải mua đắt thứ kia; bán đắt thứ này thì lại phải bán rẻ thứ khác, vì tổng khối lượng hàng và tiền trong toàn xã hội ở một thời gian nhất định là một số lượng không đổi.

        Tuy vậy, không có lưu thông cũng không tạo ra được giá trị thặng dư. Do đó, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là giá trị thặng dư không do lưu thông đẻ ra nhưng lại được tạo ra thông qua lưu thông. Sở dĩ như vậy vì nhà tư bản tìm được trên thị trường một loại hàng hóa đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị thặng dư cho mình. Đó là hàng hóa sức lao động.

       3. Cách giải quyết mâu thuẫn của công thức chung tư bản. Vì sao?

        Các Mác là người đầu tiên phân tích & giải quyết mâu thuẫn trong công thức của tư bản = lý luận về hàng hóa sức lao động.

        Nhà tư bản khi đưa tiền vào lưu thông đã dùng tiền mua đuơc hàng hóa đặc biệt là hàng hóa sức lao động, để sử dụng nó (không phải bán nó), sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Hàng hóa đặc biệt này có đặc điểm về giá trị sử dụng là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư cho các nhà tư bản.

        Sử dụng hàng hóa sức lao động tức là quá trình người công nhận tiến hành lao động, là sự kết hợp sức lao động của công nhân với tư liệu sản xuất; trong quá trình lao động = lao động trừu tượng - = sự hao phí thể lực , trí lực mới sẽ tạo giá trị mới cho hàng hóa, lượng giá trị mới này lớn hơn giá trị của bản thân nó.

        Để giải quyết mâu thuẫn chung của công thức tư bản cần tìm cho thị trường 1 loại hàng hóa mà việc sử dụng nó tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó, hàng hóa đó là sức lao động.

        Sức lao động là cái có trước hàng hóa, còn lao động chính là quá trình sử dụng sức lao động đó. Giống với các hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có 2 thuộc tính: Giá trị và giá trị sử dụng.

        Hàng hóa sức lao động là sự tổng hợp về thể lực và trí lực của con người có thể sử dụng trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất.

        Giá trị sử dụng sức lao động thể hiện ở quá trình tiêu dùng (sử dụng) sức lao đông, tức là quá trình lao động để sản xuất ra 1 loại hàng hóa ,1 dịch vụ nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra 1 lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị mới đó du ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư.

        => Đó là điểm khác biệt với hàng hóa thông thường vì sau quá trình tiêu dùng hay sử dụng thì cả giá trị hay giá trị sử dụng đều biến mất theo thời gian.

        => Đó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn cho công thức của tư bản.
    II. Lý luận hàng hóa sức lao động:

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong bản thân con người sống và được người đó vận dụng mỗi khi tiến hành sản xuất ra của cải vật chất. Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất, nhưng chỉ trở thành HH khi có điều kiện:

  + Người lao động tự do về thân thể, tự do chi phối sức lao động của mình, có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định.
  + NLĐ bị mất hết TLSX hoặc có nhưng không đủ khả năng tổ chức SX

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động 
 * Giá trị: là thời gian lao động XH cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra SLĐ. Bao gồm các yếu tố sau: 

- Giá trị TLSH cần thiết để duy trì đời sống của công nhân và gia đình. 

- Phí tổn đào tạo CN để có một trình độ nhất định. 

- Mang yếu tố tinh thần, lịch sử - XH.
 * Giá trị sử dụng của HH sức lao động cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu người mua. Hàng hóa sức lao động đặc biệt là khi được sử dụng nó chẳng những nó không mất đi mà còn tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó, phần hơn đó là giá trị thặng dư.


	Câu 4: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu.
	Giống nhau: đều là giá trị thặng dư - giá trị được dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra, đã bị nhà tư bản chiếm đoạt
Khác nhau:
Giá trị thặng dư tuyệt đối

Giá trị thặng dư tương đối

- Phương pháp: Là phương pháp được thực hiện bằng cách kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động xã hội cần thiết khi năng suất lao động xã hội, thời gian lao động cần thiết không thay đổi.
- Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là cơ sở chung của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phương pháp này được áp dụng phổ biến ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi trình độ lao động còn thấp
- Phương pháp: Là phương pháp được thực hiện bằng cách rút ngắn thời gian lao động cần thiết trong khi độ dài ngày lao động không thay đổi nhờ tăng NSLĐ trên phạm vi toàn XH.


	Câu 5: Thực chất của tích lũy tư bản, mối quan hệ giữa tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản
	I. TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản

a. Khái niệm

Tích luỹ tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ

thêm để mở rộng sản xuất.

Tích luỹ tư bản là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư.

b. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản

- Đáp ứng nhu cầu của tái sản xuất mở rộng nền kinh tế TBCN.

- Để có ưu thế trong cạnh tranh.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ.

- Bảo đảm sự thống trị của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân.

2. Thực chất của tích luỹ tư bản

Thực chất của tích luỹ tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất

tư bản chủ nghĩa

- Khái niệm: Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới

không ngừng.

- Nội dung của tái sản xuất:

+ Tái sản xuất ra của cải vật chất.

+ Tái sản xuất ra sức lao động.

+ Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất.

- Loại hình tái sản xuất:

Tái sản xuất được chia thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

a. Tái sản xuất giản đơn

- Tái sản xuất giản đơn là sự lặp lại quá trình sản xuất với quy mô như cũ.

Tái sản xuất giản đơn TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư

bản như cũ, nhà tư bản tiêu dùng hết giá trị thặng dư.

Ví dụ: Một nhà tư bản có lượng tư bản ứng trước là 100 triệu USD (80 dùng để mua tư

liệu sản xuất, 20 dùng để mua sức lao động); m’ = 100%

- Quy mô sản xuất năm thứ nhất: 80c + 20v

Kết quả: G = 80c + 20v + 20m = 120 (tiêu dùng hết 20m)

- Quy mô sản xuất năm thứ 2: 80c + 20v (như năm I)

- Kết luận của Mác:

+ Nguồn gốc của tư bản khả biến hay tiền lương

+ Nguồn gốc của toàn bộ tư bản ứng trước

+ Địa vị phụ thuộc của công nhân làm thuê đối với nhà tư bản

b. Tái sản xuất mở rộng

Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn

trước.

Tái sản xuất mở rộng TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư

bản lớn hơn trước, nhà tư bản không tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà biến một

phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất.

Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên:

(1) Quy mô tư bản: 100 => 80c + 20v (m’ = 100%)

Kết quả sản xuất năm thứ nhất: G = 120 = 80c + 20v + 20m

Trong 20m, nhà TB tiêu dùng 10m và tích luỹ 10m để mở rộng sản xuất

(2) Quy mô tư bản: 110 => 88c + 22v

(theo tỷ lệ như cũ, với 10 tr.đô tư bản phụ thêm, nhà tư bản sẽ chia thành 8c và 2v)

Kết quả sản xuất năm thứ hai: G = 132 = 88c + 22v + 22m

Trong 22m, nhà tư bản tiếp tục tiêu dùng 11m và tích luỹ 11m.

- Kết luận của Mác:

+ Nguồn gốc duy nhất của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư

+ Sự chuyển hoá của quy luật sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá thành các quy luật chiếm hữu tư bản chủ nghĩa.
2. Các quy luật của tích luỹ tư bản
a. Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày
càng tăng
- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản: là tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất với số
lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản xuất đó.
- Cấu tạo giá trị của tư bản: là tỷ lệ về số lượng giá trị giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến (hay giữa giá trị tư liệu sản xuất và giá trị sức lao động) cần thiết để tiến hành sản xuất (c/v).
- Cấu tạo hữu cơ của tư bản:
+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản, do cấu tạo kỹ thuật quyết định và phản ảnh sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật. Ký hiệu là c/v.
+ Trong quá trình tích lũy, cấu tạo hữu cơ của tư bản (c/v) ngày một tăng.
c/v tăng do: + c tăng nhanh, v tăng chậm
+ c tăng, v không đổi
+ c tăng, v giảm
+ Cấu tạo hữu cơ tư bản tăng, hay là trong quá trình tích luỹ tư bản (c) luôn
tăng tuyệt đối và (v) giảm tương đối. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn của nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản.
b. Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho tích tụ và tập trung tư bản ngày
càng tăng
- Tích tụ tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.
- Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau.
- Tích tụ và tập trung tư bản tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và luôn thúc đẩy nhau phát triển.
( Tích luỹ tư bản làm cho quá trình tích tụ và tập trung tư bản tăng
nhanh, đến lượt nó, tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh lại khiến cho quy mô tích luỹ không ngừng được mở rộng.
c. Tích luỹ tư bản là quá trình làm bần cùng hóa giai cấp công nhân
- Tích luỹ tư bản đồng nghĩa với tích luỹ sự giàu sang về phía giai cấp tư sản và tích luỹ sự nghèo khổ về phía giai cấp công nhân, nói cách khác, tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá của giai cấp công nhân.
- Bần cùng hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối:
+ Bần cùng hóa tương đối: là sự giảm sút tỷ trọng thu nhập của giai cấp
công nhân so với thu nhập của các nhà tư bản (nói cách khác là sự chênh lệch thu nhập ngày càng lớn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân).
+ Bần cùng hóa tuyệt đối: là sự giảm sút mức sống của công nhân xuống
dưới mức sống tối thiểu của xã hội.
- Tích luỹ tư bản càng diễn ra mạnh mẽ thì mâu thuẫn của phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc

	Câu 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ngày nay
	I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƢỚC
1. Khái niệm
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với Nhà nước tư bản thành một thiết chế và thế chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho CNTB.
2. Nguyên nhân ra đời
- Sự phát triển của LLSX làm xuất hiện những cơ cấu kinh tế đồ sộ và những quan hệ kinh tế rộng lớn, phức tạp. Do vậy cần phải có sự điều tiết kinh tế từ một trung tâm, đó là điều tiết của Nhà nước.
- Việc phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành công nghệ hiện đại, đòi hỏi phải có sự đầu tư từ ngân sách quốc gia.
- Nhiều khó khăn, mâu thuẫn do các tổ chức độc quyền gây ra, không thể thiếu vai trò xử lý của Nhà nước.
3. Những hình thức chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nƣớc
- Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và Nhà nước tư bản.
+ Nhà nước mua cổ phần của các TCĐQ từ đó đưa người đại diện tham gia vào các tổ chức này
+ Các TCĐQ đưa người ra tranh cử vào các vị trí lãnh đạo của nhà nước tư bản.
=> Nhà nước có thể bảo đảm được vai trò quản lý của nhà nước cả trực tiếp và gián tiếp. Lợi ích của các TCĐQ được bảo vệ một cách chắc chắn hơn.
- Sự hình thành sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa.
+ Quốc hữu hoá: nhà nước mua lại các cơ sở kinh tế của tư nhân
+ Đầu tư xây dựng mới
=> Tạo ra thực lực kinh tế để thực hiện điều tiết nền kinh tế của nhà nước
- Sự điều tiết kinh tế của nhà nước.
Nhà nước tư bản sử dụng các công cụ như: pháp luật, chính sách, cơ chế và lực lượng vật chất do nhà nước nắm giữ để thực hiện việc điều tiết nền kinh tế
II. VAI TRÒ VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CNTB.
1.Vai trò :
- Đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội:
+ Thực hiện được cuộc cách mạng về công cụ lao động và tổ chức nền sản xuất xã hội.
+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt về năng suất lao động xã hội.
+ Chuyển nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn hiện đại.
- Chuẩn bị những tiền đề cho sự ra đời của một xã hội mới (cả tiền đề kinh tế lẫn tiền đề xã hội).
2. Xu hướng vận động :
- CNTB thay thế chế độ phong kiến là một sự tiến bộ lịch sử. CNTB ngày nay nhờ tận dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ và có sự thích nghi; sự tự điều chỉnh nên sẽ còn tiếp tục phát triển.
- Tuy nhiên, CNTB hiện đại vẫn không thể xoá bỏ được những mâu thuẫn và khó khăn vốn có của chính CNTB. Xã hội tư bản ngày nay vẫn là một xã hội bóc lột và bất công, sớm muộn gì cũng phải được thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn.

	Câu 7: Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN ở Việt Nam.

	1. Tính tất yếu khách quan của việc đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
· Trên cơ sở nền tảng lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản là xu thế khách quan.

· Những điều kiện trong nước và quốc tế hiện nay cũng là những nhân tố khách quan tác động tới Việt Nam khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa.

+ Điều kiện trong nước:

. Nhờ việc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động mà Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo thành công nhân dân ta đạt thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và nhân dân lao động. Với sự tin tưởng và ủng hộ tích cực từ nhân dân, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng kinh tế xã hội để xây dựng thành công xã hội mới – xã hội thực sự của nhân dân lao động theo học thuyết  Mác- Lênin và ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

.  Truyền thống dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng nhân ái, vị tha. Bản tính người dân Việt cần cù, sáng tạo, có ý thức vươn lên. Đây chính là nguồn nội lực quan trọng để xây dựng thành công một đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

. Khi tham gia vào quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế, Việt Nam đã phát huy hiệu quả một số tiềm năng kinh tế (vị trí địa lý, con người, tài nguyên…) và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Trên tinh thần cộng sản quốc tế, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy trong quan hệ kinh tế quốc tế với nhiều quốc gia. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa phát huy cao độ nội lực, đồng thời khai thác tối đa ngoại lực  để nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

+ Điều kiện quốc tế:

. Sự tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu và Liên Xô đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam về việc tự cường và kiên định trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

. Xu thế toàn cầu hoá, mà đặc biệt là toàn cầu hoá kinh tế đã làm thay đổi quan điểm, thái độ của các nhà nước. Để đạt được lợi ích thông qua việc hợp tác kinh tế, các nước đã thừa nhận cần tôn trọng sự tự do trong việc chọn lựa mô hình phát triển cũng như chế độ chính trị - xã hội. Vì vậy thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam dễ dàng tiếp cận với các nền kinh tế phát triển hơn để học hỏi, giao lưu và hợp tác phát triển mà không bị tác động ràng buộc về chính trị.
. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiến nhanh và tiến vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.



	Câu 8: Những vấn đề liên quan đến thành phần kinh tế, liên hệ với thực tiễn Việt Nam.
	2. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2.1 Phát triển lực lượng sản xuất thông qua công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

· Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. 

· Yêu cầu của nhiệm vụ này là xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; chuyển đổi nước ta từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại, có năng suất lao động xã hội cao, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, văn minh” .

· Nội dung cơ bản của CNH, HĐH: 
+ Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nhằm xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.
+ Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý: công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ gắn liền với tham gia phân công lao động và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng 

2.2 Xây dựng quan hệ sản xuất mới thông qua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

· Tuân thủ quy luật khách quan: quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

· Trong thời kỳ quá độ, do lực lượng sản xuất nước ta phát triển không đồng đều nên tất yếu tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

· Do đặc điểm thời kỳ quá độ đan xen giữa cái cũ và cái mới nên tồn tại nhiều quan hệ sản xuất, nghĩa là tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

· Không nên chủ quan, nóng vội duy ý chí xoá bỏ những quan hệ sản xuất cũ mà cần cải tạo chúng cho phù hợp với yêu cầu của chế độ kinh tế mới.

· Chú trọng xây dựng và phát triển hiệu quả những quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

· Việt Nam hiện nay có ba hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và tương ứng với các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất trên có 4 thành phần kinh tế :
+ Kinh tế nhà nước: giữ vai trò chủ đạo.
+ Kinh tế tập thể: không ngừng được củng cố và phát triển. 
+ Kinh tế tư nhân: là một trong những động lực của nền kinh tế.
+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: được khuyến khích phát triển.
Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân.
2.3 Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
· Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại là cần thiết vì sẽ tạo điều kiện khai thác triệt để các lợi thế của nền kinh tế quốc dân và khắc phục hiệu quả những bất cập của một nền kinh tế lạc hậu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

· Đây là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh lẫn nhau; tác động tích cực lẫn tiêu cực; nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.




